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GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN BẮC 2026
		Mã trận
	Ngày
	Giờ
	Sân thi đấu

	1
	20/6/2026
	16h00
	SVĐ Hà Đông

	HÀ NỘI II
	HÀ NỘI I

	Cầu thủ: 
Thủ môn:                                           Bib: 
	Cầu thủ: 
Thủ môn:                                             Bib: 






	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Hà Ngọc Diệp (TM)
	
	
	
	09
	1
	Đào Thị Kiều Oanh (TM)
	
	
	
	03

	2
	Nguyễn Thị Linh
	
	
	
	06
	2
	Đào Khánh Vy 
	
	
	
	06

	5
	Vũ Thị Huyền
	
	
	
	08
	3
	Phạm Thị Lan Anh 
	
	
	
	01

	6
	Mai Thị Anh Đào
	
	
	
	06
	5
	Hoàng Thị Loan 
	
	
	
	95

	7
	Lô Thị Trà
	
	
	
	08
	6
	Nguyễn Thị Tú Anh 
	
	
	
	02

	8
	Lý Linh Trang
	
	
	
	05
	7
	Ngân Thị Vạn Sự 
	
	
	
	01

	9
	Đặng Thanh Thảo
	
	
	
	03
	8
	Nguyễn Thị Hoa 
	
	
	
	00

	10
	Lê Thu Hà
	
	
	
	09
	9
	Vũ Thị Hoa 
	
	
	
	03

	11
	Trương Thị Hoàng Hà
	
	
	
	06
	10
	Trần Thị Hải Linh
	
	
	
	01

	12
	Hà Thùy Nhiên
	
	
	
	09
	11
	Bùi Thị Thương 
	
	
	
	04

	14
	Lô Thị Khánh Linh
	
	
	
	07
	12
	Phạm Hải Yến
	
	
	
	94

	15
	Trịnh Yến Nhi
	
	
	
	09
	13
	Nguyễn Thị Quý 
	
	
	
	06

	18
	Trương Thị Hoài Trinh
	
	
	
	07
	14
	Đỗ Thị Ánh Mỹ 
	
	
	
	05

	19
	Hà Huyền Mai
	
	
	
	08
	15
	Nguyễn Thị Thương
	
	
	
	07

	20
	Vi Thị Liễu
	
	
	
	09
	16
	Thái Thị Thảo 
	
	
	
	95

	21
	Nguyễn Thị Thanh Lam
	
	
	
	09
	17
	Nguyễn Thị Hằng 
	
	
	
	01

	22
	Phạm Thùy Hà Vy
	
	
	
	09
	18
	Đặng Thị Duyên 
	
	
	
	05

	23
	Hồ Thị Hoài Thương (TM)
	
	
	
	06
	19
	Nguyễn Thị Thanh Nhã 
	
	
	
	01

	24
	Hà Thị Lan Chi (TM)
	
	
	
	09
	20
	Nguyễn Thị Thuỳ Nhi
	
	
	
	06

	25
	Trương Ngọc Ánh (TM)
	
	
	
	07
	22
	Phạm Ngọc Anh (TM)
	
	
	
	07

	27
	Lương Thị Chương
	
	
	
	07
	23
	Nguyễn Thị Vân Liên (TM)
	
	
	
	04

	29
	An Hoàng Cúc
	
	
	
	06
	24
	Hà Thị Uyên
	
	
	
	08

	
	
	
	
	
	
	25
	Lê Thị Trang
	
	
	
	07

	
	
	
	
	
	
	26
	Nguyễn Kiều Diễm
	
	
	
	97

	
	
	
	
	
	
	27
	Biện Thị Hằng
	
	
	
	97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HLV Trưởng: Đào Thị Miện
(Ký tên)

	
	HLV Trưởng: Phùng Thị Minh Nguyệt
(Ký tên)


	
	
	



	Trọng tài
	
	Giám sát trận đấu
	

	Trợ lý 1
	
	Giám sát trọng tài
	

	Trợ lý 2
	
	Điều phối viên
	Nguyễn Thị Nhanh

	Trọng tài thứ 4
	
	Cán bộ truyền thông
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN BẮC 2026
		Mã trận
	Ngày
	Giờ
	Sân thi đấu

	23
	20/6/2026
	16h00
	Thành Long

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I

	Cầu thủ: 
Thủ môn:                                           Bib: 
	Cầu thủ: 
Thủ môn:                                             Bib: 






	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	4
	Phạm Thị Như Ý
	
	
	
	06
	1
	Đoàn Thị Ngọc Phượng
	
	
	
	98

	14
	Hoàng Thị Nương
	
	
	
	01
	2
	Đỗ Thị Thúy Kiều
	
	
	
	97

	17
	Nguyễn Lê Thanh Ngân
	
	
	
	05
	3
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	
	
	06

	18
	Danh Lâm Kim Phụng
	
	
	
	03
	4
	Nguyễn Thị Diễm Huỳnh
	
	
	
	04

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Duyên
	
	
	
	03
	5
	Lê Hoài Lương
	
	
	
	96

	23
	Thị Bích
	
	
	
	99
	6
	Ngô Thị Hồng Nhung
	
	
	
	00

	25
	Lại Thị Trà Mi
	
	
	
	07
	7
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	
	
	
	00

	29
	Danh Thị Thúy Hằng
	
	
	
	05
	8
	Cù Thị Huỳnh Như
	
	
	
	00

	31
	Nguyễn Vĩnh Thục Nghi
	
	
	
	06
	9
	Huỳnh Như
	
	
	
	91

	33
	Thị Mỹ Thu
	
	
	
	06
	10
	Phan Thị Trang
	
	
	
	95

	36
	Nguyễn Thị Như Ý
	
	
	
	03
	11
	K'Thủa
	
	
	
	03

	38
	Nguyễn Huỳnh Như
	
	
	
	06
	12
	Phan Thị Ngọc Trâm
	
	
	
	03

	42
	Sơn Thị Kiều Nghi
	
	
	
	08
	14
	Trần Thị Kim Thanh
	
	
	
	93

	52
	Thị Hồng Nhân
	
	
	
	08
	15
	Phạm Thúy An
	
	
	
	00

	63
	Nguyễn Ngọc Huyền Trân
	
	
	
	09
	17
	Trần Thị Thu Thảo
	
	
	
	93

	66
	Lý Phương Vy
	
	
	
	08
	18
	Đậu Nguyễn Quỳnh Anh
	
	
	
	07

	67
	Nguyễn Thanh Thủy
	
	
	
	09
	21
	Châu Ngọc Bích
	
	
	
	02

	70
	Diệp Xuân Trang
	
	
	
	09
	22
	Trần Thị Thu Xuân
	
	
	
	02

	71
	Huỳnh Thị Kim Hoa
	
	
	
	06
	24
	Thị Bích Châm
	
	
	
	05

	72
	Nguyễn Dương Phương Nghi
	
	
	
	09
	25
	Hoàng Thị Kim Quê
	
	
	
	99

	82
	Dương Minh Hằng
	
	
	
	09
	28
	Nguyễn Thị Kim Yên
	
	
	
	02

	89
	Trần Thị Cẩm My
	
	
	
	09
	30
	Quách Thu Em
	
	
	
	95

	90
	Phạm Thị Ngọc Diệp
	
	
	
	09
	72
	Trần Nguyễn Bảo Châu
	
	
	
	91

	91
	H'Nghệ Triêk
	
	
	
	05
	77
	Joelma Church Alves Gabriel
	
	
	
	95

	92
	Đặng Hồ Thanh Phương
	
	
	
	09
	88
	Trần Thị Thùy Trang
	
	
	
	88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HLV Trưởng: Lưu Ngọc Mai
(Ký tên)

	
	HLV Trưởng: Đoàn Thị Kim Chi
(Ký tên)


	
	
	



	Trọng tài
	
	Giám sát trận đấu
	

	Trợ lý 1
	
	Giám sát trọng tài
	

	Trợ lý 2
	
	Điều phối viên
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Cán bộ truyền thông
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN BẮC 2026
		Mã trận
	Ngày
	Giờ
	Sân thi đấu

	3
	20/6/2026
	18h00
	SVĐ Thái Nguyên

	THÁI NGUYÊN T&T
	PHONG PHÚ HÀ NAM

	Cầu thủ: 
Thủ môn:                                           Bib: 
	Cầu thủ: 
Thủ môn:                                             Bib: 






	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Lê Trịnh Khánh Linh (TM)
	
	
	
	03
	1
	Trần Thị Trang (TM)
	
	
	
	01

	2
	Đỗ Thị Thúy Nga
	
	
	
	08
	2
	Trần Thị Lan Mai
	
	
	
	99

	3
	Lục Thị Tuyết Lan
	
	
	
	07
	3
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	
	
	
	01

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	07
	4
	Trần Ánh Ngọc
	
	
	
	05

	5
	Hoàng Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	05
	5
	Hà Thị Ngọc Uyên
	
	
	
	01

	6
	Dương Thị Vân
	
	
	
	94
	6
	Vũ Thị Hoa
	
	
	
	05

	7
	Nguyễn Thị Bích Thùy
	
	
	
	94
	8
	Tạ Thị Thủy
	
	
	
	04

	8
	Ngọc Minh Chuyên
	
	
	
	04
	9
	Lưu Hoàng Vân
	
	
	
	06

	9
	Lò Thị Hoài
	
	
	
	02
	10
	Nguyễn Thị Hồng Huế
	
	
	
	07

	10
	Nguyễn Thu Trang
	
	
	
	07
	11
	Trần Thị Lan Anh
	
	
	
	02

	11
	Dương Trần Bảo Trân
	
	
	
	06
	12
	Ngân Thị Thanh Hiếu
	
	
	
	07

	12
	Trần Thị Nhung
	
	
	
	99
	15
	Đào Thị Ngân
	
	
	
	04

	14
	Đàm Thị Thanh Thùy
	
	
	
	08
	16
	Lê Thị Thu
	
	
	
	07

	15
	Cà Thị Phượng
	
	
	
	06
	18
	Trương Cẩm Ly
	
	
	
	05

	16
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	
	03
	19
	Trần Thị Duyên
	
	
	
	00

	17
	Lưu Như Quỳnh
	
	
	
	04
	20
	Đinh Thị Hồng Nhung
	
	
	
	05

	18
	Nguyễn Thị Vạn
	
	
	
	97
	21
	Phạm Thị Hồng Ngân (TM)
	
	
	
	05

	19
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	
	
	
	97
	22
	Cao Thị Linh
	
	
	
	05

	20
	Nguyễn Ngô Thảo Nguyên
	
	
	
	08
	23
	Đào Thị Hồng Châm
	
	
	
	05

	21
	Đặng Thị Phương Thảo
	
	
	
	07
	25
	Lê Hồng Yêu
	
	
	
	07

	23
	Rebecca Lake
	
	
	
	99
	26
	Bùi Thị Hồng Nhung
	
	
	
	06

	25
	Nguyễn Thị Mỹ Anh
	
	
	
	94
	28
	Tạ Thị Hồng Minh
	
	
	
	08

	26
	Phan Thị Thu Thìn
	
	
	
	01
	29
	Y Za Lương
	
	
	
	08

	27
	Trần Thị Hương
	
	
	
	08
	30
	Nguyễn Thị Linh Chi
	
	
	
	09

	28
	Trần Thị Thuý Nga
	
	
	
	91
	31
	Nguyễn Thùy Linh
	
	
	
	04

	30
	Đèo Ky Chun
	
	
	
	07
	32
	Trần Thị An
	
	
	
	09

	31
	Trần Thị Vân Anh (TM)
	
	
	
	05
	35
	Bùi Thanh Huyền
	
	
	
	08

	32
	Khổng Thị Hằng (TM)
	
	
	
	93
	66
	Nguyễn Phương Anh
	
	
	
	05

	36
	Lê Thị Như Quỳnh
	
	
	
	06
	81
	Lò Thị Huyền Trang
	
	
	
	06

	68
	Trần Thị Thu
	
	
	
	91
	
	
	
	
	
	



	HLV Trưởng: Văn Thị Thanh
(Ký tên)

	
	HLV Trưởng: Nguyễn Thị Khánh Thu
(Ký tên)


	
	
	



	Trọng tài
	
	Giám sát trận đấu
	

	Trợ lý 1
	
	Giám sát trọng tài
	

	Trợ lý 2
	
	Điều phối viên
	Hoàng Mạnh Sơn

	Trọng tài thứ 4
	
	Cán bộ truyền thông
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN BẮC 2026
		Mã trận
	Ngày
	Giờ
	Sân thi đấu

	6
	25/6/2026
	16h00
	SVĐ Cửa Ông

	THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	THÁI NGUYÊN T&T

	Cầu thủ: 
Thủ môn:                                           Bib: 
	Cầu thủ: 
Thủ môn:                                             Bib: 






	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Mai Nguyễn Ái Vy (TM)
	
	
	
	08
	1
	Lê Trịnh Khánh Linh (TM)
	
	
	
	03

	2
	Lê Thị Diễm My
	
	
	
	96
	2
	Đỗ Thị Thúy Nga
	
	
	
	08

	4
	Mai Thị Thúy Hòa
	
	
	
	08
	3
	Lục Thị Tuyết Lan
	
	
	
	07

	5
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	
	
	
	07
	4
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	07

	6
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	
	
	
	04
	5
	Hoàng Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	05

	7
	Nguyễn Thị Trúc Hương
	
	
	
	00
	6
	Dương Thị Vân
	
	
	
	94

	8
	Hà Thị Nhài
	
	
	
	98
	7
	Nguyễn Thị Bích Thùy
	
	
	
	94

	9
	Trần Thị Thu Phương 
	
	
	
	02
	8
	Ngọc Minh Chuyên
	
	
	
	04

	11
	Hồ Thị Thanh Mai
	
	
	
	01
	9
	Lò Thị Hoài
	
	
	
	02

	12
	Lương Hải Yến
	
	
	
	07
	10
	Nguyễn Thu Trang
	
	
	
	07

	14
	Trần Thị Minh Anh
	
	
	
	04
	11
	Dương Trần Bảo Trân
	
	
	
	06

	15
	Trần Nhật Lan
	
	
	
	04
	12
	Trần Thị Nhung
	
	
	
	99

	17
	Hồ Thị Thanh Thảo
	
	
	
	04
	14
	Đàm Thị Thanh Thùy
	
	
	
	08

	18
	Lương Thị Thu Thương
	
	
	
	00
	15
	Cà Thị Phượng
	
	
	
	06

	19
	Nguyễn Thị Hải Yến
	
	
	
	05
	16
	Nguyễn Thị Nga
	
	
	
	03

	20
	Hồng Như Hoa
	
	
	
	04
	17
	Lưu Như Quỳnh
	
	
	
	04

	21
	Nguyễn Thị Thúy
	
	
	
	01
	18
	Nguyễn Thị Vạn
	
	
	
	97

	22
	Lê Thị Bảo Trâm
	
	
	
	04
	19
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	
	
	
	97

	24
	Nguyễn Thị Mai Hương
	
	
	
	05
	20
	Nguyễn Ngô Thảo Nguyên
	
	
	
	08

	25
	Phạm Thu Trang
	
	
	
	08
	21
	Đặng Thị Phương Thảo
	
	
	
	07

	27
	Hoàng Thị Mỹ Hằng
	
	
	
	02
	23
	Rebecca Lake
	
	
	
	99

	28
	Bùi Thanh Thúy
	
	
	
	98
	25
	Nguyễn Thị Mỹ Anh
	
	
	
	94

	29
	Phạm Thị Nhâm
	
	
	
	02
	26
	Phan Thị Thu Thìn
	
	
	
	01

	30
	Lữ Thị Thủy (TM)
	
	
	
	09
	27
	Trần Thị Hương
	
	
	
	08

	31
	Nguyễn Thị Nguyên (TM)
	
	
	
	06
	28
	Trần Thị Thuý Nga
	
	
	
	91

	32
	Nguyễn Minh Anh
	
	
	
	08
	30
	Đèo Ky Chun
	
	
	
	07

	34
	Ngô Thị Hè
	
	
	
	01
	31
	Trần Thị Vân Anh (TM)
	
	
	
	05

	
	
	
	
	
	
	32
	Khổng Thị Hằng (TM)
	
	
	
	93

	
	
	
	
	
	
	36
	Lê Thị Như Quỳnh
	
	
	
	06

	
	
	
	
	
	
	68
	Trần Thị Thu
	
	
	
	91



	HLV Trưởng: Đoàn Minh Hải
(Ký tên)

	
	HLV Trưởng: Văn Thị Thanh
(Ký tên)


	
	
	



	Trọng tài
	
	Giám sát trận đấu
	

	Trợ lý 1
	
	Giám sát trọng tài
	

	Trợ lý 2
	
	Điều phối viên
	Hoàng Mạnh Sơn

	Trọng tài thứ 4
	
	Cán bộ truyền thông
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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